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ÔN TẬP (TỪ BÀI 16 ĐẾN BÀI 20) - MÔN VẬT LÍ 6 

A. LÝ THUYẾT: 

 BÀI 16: RÒNG RỌC 

Ròng rọc cố định giúp làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. 

Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

Ứng dụng: dùng để kéo các thùng vữa lên cao, kéo nước từ dưới giếng lên, cột cờ,… 

BÀI 17. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN: 

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. (Nhôm nở vì nhiệt >Đồng nở vì nhiệt >Sắt) 

Áp dụng: cho ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất rắn 

Khe hở giữa 2 đầu thanh ray xe lửa 

Tháp Épphen cao thêm vào mùa hè,… 

BÀI 18. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG: 

Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. (Rượu nở vì nhiệt >dầu nở vì nhiệt >nước) 

Áp dụng: cho ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Đun ấm đầy sẽ bị tràn nước 

Không đóng chai nước ngọt thật đầy,… 

BÀI 19. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ: 

Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. 

Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 

Áp dụng: cho ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất khí:    

Nhúng quả bóng bàn bị bẹp vào nước nóng nó sẽ phồng lên. 

Bánh xe bơm căng để ngoài trời bị nổ                     

Chú ý:  

- Các chất khi nóng lên đều nở ra nghĩa là thể tích (V) của chúng tăng lên ,khối lượng (m), trọng 

lượng (P) của chúng không đổi vì vậy khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) đều giảm  

- Khi lạnh thì ngược lại. 
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- Riêng chất khí nếu đựng trong bình kín thì dù làm lạnh hay nóng thì V, m, d, D của chúng vẫn 

không thay đổi 

B. CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG 

1) Một lọ thuỷ tinh được đậy bằng nút thuỷ tinh, nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nung nóng 

phần nào của lọ thuỷ tinh 

2) Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy? 

3) Tai sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? 

4) Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên? 

5) Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? 

6) Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh 

mỏng? 

7) Tại sao khi nối các thanh ray của đường ray người ta lại để 1 khoảng hở nhỏ giữa 2 thanh ray? 

8) Một quả cầu bằng nhôm, bị kẹt trong một vòng bằng sắt. Để tách quả cầu ra khỏi vòng thì một 

học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng. Hỏi cách này có thể tách quả cầu ra được hay không? Tại 

sao? 

9) Nguời ta thường thả đèn trời trong các dịp lễ hội. đó là một khung nhẹ hình trụ được bọc vải hoặc 

giấy, phía dưới treo một ngọn đèn (hoặc một vật tẩm dầu dễ cháy). Tại sao khi đèn (hoặc vật tẩm 

dầu) được đốt lên thì đèn trời có thể bay lên cao? 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Máy cơ đơn giản chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực tác dụng là: 

A. ròng rọc cố định.        B. đòn bẩy.             C. mặt phẳng nghiêng            D. ròng rọc động. 

2. Khi làm lạnh một vật rắn thì: 

A.thể tích và khối lượng của vật tăng.                         B. thể tích và khối lượng riêng của vật giảm. 

C. thể tích tăng và khối lượng không đổi.                    D. khối lượng riêng của vật tăng. 

3. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì : 

A. khối lượng của chất lỏng tăng.                         B. khối lượng riêng của chất lỏng giảm. 

C. cả khối lượng và trọng lượng điều tăng.           D. trọng lượng của chất lỏng tăng.  

4. Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì: 

A. khối lượng của chất lỏng tăng. 

B. thể tích của chất lỏng tăng. 

C. khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm. 

D. khối lượng của chất không thay đổi, còn thể tích tăng. 

5. Khi làm nóng một lượng chất khí thì: 
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 A. khối lượng  riêng chất khí không đổi.                     C. khối lượng riêng của chất khí giảm. 

B. khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng.                  D. khối lượng riêng của chất khí tăng.      

6. Trong các câu sau, câu phát biểu sai là: 

A. chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi. 

B. các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

C. khi làm nóng  một lượng chất lỏng, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi. 

D. các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.  

7. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là: 

A. rắn, lỏng, khí .        B. rắn, khí, lỏng.           C. khí, lỏng, rắn.               D. khí, rắn, lỏng. 

8. Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do là để : 

A. tiết kiệm đinh                                             B. tôn không bị thủng nhiều lỗ. 

C. tiết kiệm thời gian đóng.                            D. tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.                           

9. Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta sẽ : 

A. hơ nóng nút.           B. hơ nóng cổ lọ.          C. hơ nóng cả nút và cổ lọ.        D. hơ nóng đáy lọ. 

10. Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì: 

   A. vỏ quả bóng bàn nóng lên nở ra. 

   B. vỏ quả bóng bàn bị nóng mềm ra và quả bóng phồng lên. 

   C. không khí trong quả bóng bàn nóng lên nở ra. 

   D. nước tràn qua khe hở vào trong quả bóng bàn. 

11. Chỗ tiếp nối của 2 thanh ray đường sắt lại có một khe hở là vì: 

    A. không thể hàn 2 thanh ray lại được.              C. khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra. 

 B. để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn.      D.chiều dài thanh ray không đủ.          

12. Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng là vì: 

A. răng dễ bị sâu.           B.răng dễ bị nứt.             C. răng dễ vỡ.                   D. răng dễ rụng. 

13. Khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra là vì: 

A. chu vi khâu lớn hơn chu vi cán dao.                  C. khâu co dãn vì nhiệt. 

B. chu vi khâu nhỏ hơn chu vi cán dao.                  D. một lí do khác. 

14. Khi đưa nhiệt độ của thanh đồng từ 30oC xuống 5oC, thanh đồng sẽ: 

   A. co lại.                    B. nở ra.                          C. giảm khối lượng.            D. tăng thể tích. 
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Câu hỏi điền khuyết 

1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a. Có một quả cầu không thả lọt vòng kim loại, muốn quả cầu thả lọt vòng kim loại ta phải 

…………… vòng kim loại để nó ………, hoặc ta phải …………… quả cầu để nó ………… 

b. Khi nung nóng ………… quả cầu tăng lên, ngược lại ………… của nó sẽ ………… khi 

………… 

c. Chất rắn ……… khi nóng lên, co lại khi ……… 

d. Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày, ………… tăng lên đột ngột làm thủy tinh ……… 

đột ngột không đồng đều, kết quả là ly thủy tinh bị nứt. 

e. Các chất rắn khác nhau thì ……………… khác nhau. 

2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a. Khi đun nước ta không nên đổ đầy ấm vì khi đun ………… tăng lên làm cho nước trong ấm 

……… và nước sẽ bị …… ra ngoài. 

b. Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì trong khi vận chuyển hoặc lưu trữ nhiệt độ 

có thể ………… làm cho nước ngọt nở ra, nếu đong đầy nước ngọt sẽ không còn chỗ để ……… , 

kết quả có thể làm chai ……… 

c. Chất lỏng nở ra khi ………… và co lại khi ………… 

d. Các chất lỏng ………… thì ……………… khác nhau. 

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a. Chất khí ……… khi nóng lên, ……… khi lạnh đi. 

b. Các chất khí …………… thì nở vì nhiệt …………… 

c. Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ………… nở vì nhiệt nhiều nhất, còn ………… nở vì nhiệt ít 

nhất. 

d. Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ ……………… khi nhiệt độ tăng vì thể 

tích của không khí ……… 

 


